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KẾ HOẠCH

Tổ: ĐỊA LÝ - Năm học 2017 – 2018

- Căn cứ Văn bản số 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 – 2018;

- Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 16/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Văn bản số 2988/GDĐT-VP ngày 17/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" giai đoạn 2016-2020;
- Căn cứ Công văn số 3120/GDĐT-TrH ngày 28 thág 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018; 

        Căn cứ Kế hoạch giáo dục năm học 2017 - 2018 của Trường THPT Trần Hưng Đạo, Tổ Địa lý xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2017 - 2018 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học

Năm học 2017-2018 là năm học tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trường THPT Trần Hưng Đạo tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong nhà trường; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh; tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tăng cường thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.

2. Thuận lợi

· Tổ có 5 giáo viên. Các tổ viên đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác giảng dạy và các hoạt động. Đội ngũ giáo viên trong tổ hầu hết có năng lực khá, giỏi, trình độ đạt và trên chuẩn. 
· Giáo viên trong tổ đều trẻ, năng động, nhiệt tình có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao.
· Trình độ vận dụng thông tin vào trong công tác dạy học Địa lý khá tốt đáp ứng được nhiệm vụ dạy học.

· Nhà trường đã có những đầu tư về trang thiết bị đặc biệt là những trang thiết bị hiện đại cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu dạy học Địa lý.

· Cơ sở vật chất phục vụ dạy học ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, cảnh quan, môi trường, điều kiện dạy học ngày càng được cải thiện.

· Năm học 2017 - 2018 là năm học giáo viên đã làm quen với chương trình SGK mới; phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Địa lý.

· Thành tích của tổ trong nhiều năm qua đã được ghi nhận, biểu dương làm cho tổ quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổ ổn định và nề nếp.
· Bản thân tổ trưởng được đào tạo bài bản về quản lý giáo dục nên có thuận lợi trong quản lý hoạt động chuyên môn tổ.
3. Khó khăn

· Tổ nhiều giáo viên trẻ, tất cả giáo viên đều là nữ và có con nhỏ nên gặp nhiều trở ngại trong triển khai hoạt động.



· Một số phụ huynh học sinh do sinh kế chưa quan tâm đúng mức đến việc giáo dục con cái hoặc chưa phối hợp chặt chẽ với nhà trường.
· Tâm lý coi nhẹ bộ môn của học sinh làm ảnh hưởng đến tâm huyết cũng như khó khăn trong áp dụng các phương pháp dạy học tích cực.
· Bước đầu làm quen với “Phương pháp, kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học” nên gặp nhiều trở ngại trong việc vận dụng.
4. Tình hình đội ngũ năm học 2017 - 2018
- Tổ có 5 giáo viên (trong đó: 0 nam, 5 nữ)

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn.

	STT
	Họ và tên
	Trình độ
	Đạt chuẩn
	Chuyên Môn

	1 
	Dương Thị Ngọc Sương
	Đại học, Thạc sĩ
	Đạt chuẩn, trên chuẩn
	Địa lý, Quản lý giáo dục

	2 
	Vũ Thị Thu Hằng
	Đại học
	Đạt chuẩn
	Địa lý

	3 
	Vũ Thị Khuyên
	Thạc sĩ
	Trên chuẩn
	Địa lý

	4 
	Nguyễn Thị Huyền
	Đại học
	Đạt chuẩn
	Địa lý

	5 
	Hoàng Thị Hảo
	Đại học
	Đạt chuẩn
	Địa lý


II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC

1. Xây dựng Kế hoạch dạy học theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông: cụ thể, chi tiết và thực hiện đúng chương trình và kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt.

2. Thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp (văn bản hướng dẫn và tài liệu tham khảo tại địa chỉ http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/day-hoc-tich-hop-c41454.aspx). Tổ Địa đưa các nội dung vào bài dạy cụ thể như sau:

	Stt
	Chủ đề tích hợp
	Bài
	Lớp

	1 
	Giáo dục tài nguyên
	Bài 8. Thiên nhiên ảnh hưởng sâu sắc của biển

Bài 14. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 
	12

	2 
	Biển đảo
	Bài 2. Vị trí Địa lý – Phạm vi lãnh thổ

Bài 8. Thiên nhiên ảnh hưởng sâu sắc của biển

Bài 42. Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo
	12

	3 
	Tiết kiệm năng lượng
	Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp (t1)
	10

	4 
	Phòng chống thiên tai
	Bài 15.

Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai
	12

	5
	Biến đổi khí hậu
	Bài 37. Địa lí các ngành giao thông vận tải.
	10

	
	
	Bài 3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu
	11

	5 
	
	Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai
	12

	6
	Bảo vệ môi trường
	Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai
	12

	6 
	
	Bài 3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu
	11

	
	
	Bài 41. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Bài 42. Môi trường và sự phát triển bền vững
	10

	8
	Giáo dục  địa phương
	Bài 43. Địa lý địa phương
	12


3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng nhằm phát huy tính tự học và sáng tạo của học sinh.

· 100% giáo viên trong tổ biết soạn giáo án áp dụng hiệu quả các phương pháp dạy học, khai thác mạng internet phục vụ dạy học. Có 70% ở mức thành thạo.

· 100% giáo viên có kỹ năng ứng dụng phần mềm quản lý và đánh giá kết quả học sinh.

· Sử dụng phần mềm dạy học: 100% giáo viên sử dụng Powerpoint, Word, Exel trong soạn giảng, trình chiếu. 80% các tiết dạy được trình chiếu Powerpont.
· Sử dụng bảng tương tác ActivInspire: mỗi học kì ít nhất 1 giáo án/giáo viên.
· Sử dụng “Trường học kết nối: ít nhất 1 bài/ học kì/lớp/giáo viên.
4. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học với các mục tiêu cụ thể như:

· Đổi mới hình thức tổ chức dạy học Địa lý, chú trọng các phương pháp dạy học tích cực, hiện đại.

· Tăng cường đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá Địa lý.
· Lập ngân hàng đề thi. Ra đề theo ma trận, đảm bảo 4 mức độ: nhận biết; thông hiểu; vận dụng thấp và vận dụng cao.
· Hình thức các bài kiểm tra được thực hiện Số: 3212/GDĐT-GDTrH,  của sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2017 về Hướng dẫn hình thức thực hiện các bài kiểm tra định kỳ trong trường THPT năm học 2017-2018
· Khối 10, 11:  Kiểm tra 15 phút, 1 tiết,  kiểm tra học kỳ: theo hình thức tự luận.
· Khối 12: Kiểm tra 15 phút: theo hình thức tự luận; kiểm tra 1 tiết: theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, tỉ lệ bài kiểm tra giữa hai hình thức này 7-3; kiểm tra học kỳ: theo quy định chung của Sở GDĐT.
5. Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn 

· Thực hiện họp tổ định kì: 2 lần/tháng. Thảo luận các vấn đề, các nội dung khó dạy hàng tháng, rút kinh nghiệm trong toàn tổ.
· Dạy học theo định hướng nghiên cứu bài học 2 tiết/học kì (soạn theo mẫu giáo án mới của Bộ Giaó dục).
· Dạy học chuyên đề theo định hướng phát triển năng lực học sinh: Trong Học kỳ I: 3 chuyên đề; Trong Học kỳ II: 2 chuyên đề (có phụ lục kèm theo).

· Triển khai các chuyên đề trong trong năm học theo kế hoạch xây dựng:

· Học kì I thực hiện 3 chuyên đề về dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. 1 Chuyên đề: Dạy học theo hướng nghiên cứu bài học

· Học kì II thực hiện 2 chuyên đề: về dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. 1 Chuyên đề: Dạy học theo hướng nghiên cứu bài học

6. Giáo viên tăng cường tổ chức hoạt động học, rèn khả năng tự học cho học sinh.
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng tư tưởng, đạo đức tác phong của giáo viên
a. Chỉ tiêu

· 100% giáo viên có lập trường tư tuởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

· 100% giáo viên có lối sống lành mạnh, tác phong, ngôn phong chuẩn mực, sư phạm.

· 100% giáo viên chấp hành tốt quy chế của ngành, quy định của trường.

b. Biện pháp thực hiện

· Tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng chính trị.
· Gương mẫu trong công tác, đoàn kết với đồng nghiệp, gần gũi với học sinh .

· Duy trì kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ .

· Thực hiện kiểm tra nội bộ (Cô Khuyên).

2. Giữ vững và nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, hạn chế học sinh yếu kém.
· Tiếp tục giữ vững chất lượng dạy học bộ môn đã có từ nhiều năm nay, thi THPT QG có tỉ lệ cao hơn trung bình chung của Thành phố.

· Không có học sinh kém bộ môn, hạn chế học sinh yếu.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

 a. Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

- Các chỉ tiêu

· Danh hiệu thi đua của tổ và chất lượng bộ môn (phụ lục kèm theo).

· Thực hiện đầy đủ chương trình, không cắt xét, bỏ nội dung dạy học.

· Có Kế hoạch dạy học chi tiết theo từng khối lớp (theo định hướng đổi mới) được lãnh đạo nhà trường phê duyệt.
- Biện pháp thực hiện

· Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đúng tiến độ, đúng mức độ yêu cầu chương trình và kế hoạch giáo dục Địa lý.

· Soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp, giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp đối tượng học sinh.

· Đổi mới phương pháp dạy học,  tăng cường dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học sinh, giúp học sinh vận dụng kiến thức trong giải quyết vấn đề thực tiễn.

· Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng vận dụng và liên hệ thực tế.

· Vận dụng tốt các phương pháp dạy học vào các đối tượng khác nhau. Tăng cường rèn luyện kĩ năng cho học sinh, bám sát đối tượng.

· Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách hiệu quả, chú ý tích hợp liên môn, bảo vệ môi trường, …
b. Về bồi dưỡng học sinh giỏi

- Các chỉ tiêu

· Đội tuyển HSG tham dự thi HSG cấp thành phố: 6 HS; Olimpic khối 10,11: 6HS/khối, tỉ lệ đạt giải: 75%.

- Biện pháp thực hiện

· Xây dựng chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi các lớp 10,11,12.

· Tăng cường số buổi bồi dưỡng thêm cho đội tuyển.

· Tổ chức xét chọn đội tuyển học sinh giỏi, phát hiện học sinh có năng khiếu Địa lý.

· Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các học sinh tham gia học bồi dưỡng và dự thi học sinh giỏi Địa lý.

c. Về phụ đạo học sinh học yếu

- Các chỉ tiêu

· Kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm tất cả học sinh yếu không theo kịp chương trình sau mỗi lần thi thử THPT Quốc gia, thi học kì,...

· Không để học sinh diện yếu, kém phải bỏ học và không được phụ đạo, hướng dẫn giúp đỡ .

- Biện pháp thực hiện

· Xây dựng chương trình phụ đạo học sinh học yếu. 

· Phân công giáo viên giúp đỡ, phụ đạo.

· Tăng cường kiểm tra theo dõi học sinh chưa chăm, học yếu.

· Phối hợp cha mẹ học sinh, địa phương trong giáo dục học sinh chưa chăm, học yếu.

3. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên

a. Các chỉ tiêu

· 100% giáo viên nghiên cứu nội dung, chương trình, sách giáo khoa, nắm vững chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định của Bộ GDĐT. 

· Thực hiện hiệu quả các hoạt động dự giờ, thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố.
· Tổ trưởng dự giờ giáo viên trong tổ chuyên môn ít nhất có 2 tiết dạy/giáo viên/năm; mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 10 bài giảng có ứng dụng CNTT, dự giờ đồng nghiệp ít nhất 10 tiết/năm.

· 100% giáo viên đạt loại khá trở lên theo quy định về tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
· Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Địa lý.

· Thực hiện Bồi dưỡng thường xuyên.
· 100% giáo viên được tập huấn về “Phương pháp, kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học” và bước đầu biết áp dụng vào soạn và dạy theo tinh thần mới.
b. Biện pháp thực hiện

· Mỗi giáo viên phải có 1 chuyên đề tự bồi dưỡng chuyên môn.
· Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên đề do nhà trường và Sở tổ chức.

· Thường xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm các giáo viên.

· TTCM kiểm tra hồ sơ giáo viên mỗi tháng 1 lần; kiểm tra kế hoạch giảng dạy hàng tháng.

· Đảm bảo sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/tháng.

· Tham gia các Hội thi cấp trường và cấp Thành Phố.

· Tích cực và có ý thức trong công tác tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn.

· Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thao giảng của chuyên môn.

· Nghiên cứu nội dung chương trình để dạy học theo hướng nghiên cứu bài học.

· Có kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực và xây dựng giáo án tích hợp.
· Tổ trưởng tổ chức tập huấn về “Phương pháp, kĩ thuật tổ chức  hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học” cho các giáo viên trong tổ và dự giờ góp ý điều chỉnh.
4. Tham gia Hội thi, hoạt động chuyên môn trường, Cụm, ngành …
a. Các chỉ tiêu

· Trong tổ cử GV tham gia các cuộc thi Trường tổ chức: thao giảng (cấp trường): ít nhất 1 tiết/ giáo viên/năm; Thao giảng (cấp cụm): ít nhất 1giáo viên.

· Cử GV tham gia các cuộc thi do sở tổ chứ: Cô Huyền dự thi dạy tích hợp, cô Hảo hướng dẫn HS nghiên cứu khoa học; cô Sương, cô Khuyên tham gia thi Giáo viên dạy giỏi Thành phố.

b. Biện pháp thực hiện

- Tổ tạo mọi điều kiện để giáo viên trong tổ và học sinh tham gia đầy đủ các hội thi trong khả năng của nhà trường có thể.

- Tạo điều kiện về thời gian và động viên giáo viên và học sinh tích cực học tập để thu được kết quả cao trong các kì thi Học sinh giỏi.

5. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, đánh giá phân loại đội ngũ giáo viên.

a. Chỉ tiêu

· Dự giờ rút kinh nghiệm, đánh giá: 2 tiết/gv/năm học

· Kiểm tra kế hoạch giảng dạy: 1lần/tháng

· Kiểm tra tiến độ cho điểm: 2 lần/ học kì.
b. Các biện pháp thực hiện

· Tiếp thu và thực hiện nghiêm chỉnh văn bản Quy định trách nhiệm và cơ chế làm việc giữa Lãnh đạo và tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn với tổ các tổ viên.

· Phát huy quyền làm chủ, tính tự giác và chủ động của cán bộ giáo viên trong mọi mặt hoạt động.

· Tổ trưởng lập kế hoạch kiểm tra cấp tổ.

· Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm sau kiểm tra tổ viên.

· Tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh phải lấy chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT làm cơ sở, đảm bảo khách quan thống nhất.

· Các bài kiểm tra từ 45 phút trở lên các tổ viên ra đề phải có ma trận đề nộp cho Tổ trưởng trước khi kiểm tra tại lớp.

6. Hoạt động chuyên môn khác
a. Hoạt động ngoài giờ lên lớp

* Các chỉ tiêu

· Tham gia tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

· Hợp tác với các lực lượng giáo dục khác trong trường để có buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp hiệu quả.

* Biện pháp thực hiện

· Nghiên cứu các câu hỏi chuyên đề phù hợp với nội dung chuyên đề ngoài giờ lên lớp. Xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả, tham gia đầy đủ các buổi tham quan, học tập các di sản văn hóa nếu có điều kiện.

· Thực hiện các buổi ngoại khóa, tuyên truyền.
b. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo


Kết hợp tổ Lịch Sử tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh khối 10 tại Cần Giờ (tháng 10).
V. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

Đề nghị Nhà trường cho tổ phát hành vở ghi (điền khuyết) cho học sinh để giảm thiểu thời gian ghi chép, tăng cường bài tập vận dụng nhằm nâng cao chất lượng bộ môn.
Trên đây là kế hoạch năm học 2017 - 2018 nhằm thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực của tổ Địa lý.

	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thống Nhất

Gò Vấp, ngày 15  tháng 09  năm 2017

Tổ trưởng

Dương Thị Ngọc Sương


	
	                          

	Đính kèm:

- Kế hoạch Thực hiện chương trình chi tiết

- Đăng ký thi đua 


	
	


PHỤ LỤC 1

ĐĂNG KÝ THI ĐUA

1. Danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể: Lao động xuất sắc
2. Danh hiệu thi đua cá nhân: 
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đăng ký

danh hiệu thi đua
	Ghi chú

	1
	Dương Thị Ngọc Sương
	Tổ trưởng
	LĐTT, CSTĐ cơ sở
	

	2
	Vũ Thị Thu Hằng
	TTCĐ
	LĐTT
	

	3
	Vũ Thị Khuyên
	
	LĐTT, CSTĐ cơ sở
	

	4
	Nguyễn Thị Huyền
	
	LĐTT
	

	5
	Hoàng Thị Hảo
	
	LĐTT
	


PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH THAO GIẢNG

	STT
	Giáo viên thao giảng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Dương Thị Ngọc Sương
	Tháng 11
	

	2
	Vũ Thị Khuyên
	Tháng 11
	


PHỤ LỤC 3

LỊCH THỰC HIỆN NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG 

	Tháng 
	Nội dung
	Người phụ trách

	08/2017
	· Xây dựng kế họach giáo dục; kế hoạch năm học  2017-2018.

· Xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2017-2018
· Bắt đầu chương trình HKI.

· Chỉnh sửa vở ghi học sinh, giáo án cá nhân, giáo án chung.
· Tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm;

· Triển khai kế hoạch tổ chức các cuộc thi chuyên môn cấp Sở: thi học sinh giỏi lớp 12  cấp thành phố; Olympic 10,11 cấp thành phố; khoa học kỹ thuật trong học sinh trung học; dạy, học tích hợp, liên môn; Thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố.

- Triển khai các cuộc thi cấp trường: giáo viên chủ nhiệm giỏi.
	TTCM
Cả tổ
Các nhóm trưởng

GVCN

TTCM



	09/2017
	- Tham dự lễ Khai giảng năm học 2017 – 2018.

- Tham dự họp và tập huấn chuyên môn do Sở GD triệu tập.
- Lập kế hoạch giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12 và Olympic khối 10,11; Chọn đội tuyển học sinh giỏi khối 12 và Olympic khối 10,11; thực hiện bồi dưỡng.

- Tham dự Đại Hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022.


	Cả tổ
TTCM, nhóm trưởng 10,11.

Cô Sương, cô Hằng, cô Khuyên

Cả tổ

	10/2017
	· Thực hiện kết nối trường học.

· Tham gia khám sức khoẻ đầu năm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

· Báo điểm đợt 1: từ 02/10 đến 08/10/2017
· KSCL khối 10, 11; thi thử ĐH lần 1 (tuần  từ 09/10 đến 15/10/2017)
· Tổ chức hoạt động Trải nghiệm sáng tạo cho HS khối 10.

· Tổ chức hội nghị Công chức cấp tổ và tham dự hội nghị Công chức cấp trường.

· Tham gia bồi dưỡng chính trị đầu năm.

· Tham gia tập huấn phương pháp STEM ở trường.
	Cả tổ

	11/2017
	· Tham gia Hội thi Tiết dạy Tốt nhân ngày 20/11

· Thực hiện kết nối trường học.

· Tham gia thi GV dạy giỏi thành phố
· Tham dự các tiết dạy tốt; học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. 
· Đẩy mạnh công tác phụ đạo học sinh yếu, kém.
· Thống nhất nội dung kiểm tra học kỳ I.

	Cả tổ

Cả tổ

Cô Sương, cô Khuyên

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

	12/2017
	- Hoàn thành điểm số học kỳ 1.

- Kiểm tra học kỳ I: Từ 11/12 đến 23/12/2017(Theo lịch Sở GD& ĐT)

- Tham gia hướng dẫn HS ngoại khóa K12 tại Đà Lạt (sau thi HK).

- Hoàn tất các hoạt động, chỉ tiêu thi đua học kỳ I
	Cả tổ

GVCN 12
Cả tổ

	01/2018

HKII


	- Chốt danh sách thi học sinh giỏi lớp 12
- Sơ kết học kỳ I, tổ chức đánh giá các hoạt động thi đua khen thưởng.

- Bắt đầu chương trình học kỳ 2: Từ ngày  02/01/2018  đến ngày 26/5/2018
- Đón đoàn thực tập sư phạm; phân công dạy mẫu; phân công hướng dẫn thực tập.
- Họp CMHS sơ kết học kỳ I.

	Cô Sương

Cả tổ

Cả tổ

Theo phân công của BLĐ
Cô Sương, cô Huyền

	02/2018
	· Hoàn tất hồ sơ cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và Dạy học theo chủ đề tích hợp về Sở GD. 
· Dự giờ theo kế hoạch

· Đẩy mạnh công tác Bồi dưỡng HS Giỏi và Olympic.

· Hướng dẫn TTSP

	Cô Huyền

TTCM

Cô Hằng, cô Khuyên

Theo phân công

	3/2018
	Vào điểm đợt 1 học kì II: từ 26/2 đến hết ngày 04/3/2018
- Khảo sát chất lượng khối 10,11 lần 2; Thi thử đại học lần 2:  Tuần từ 05/3 đến 11/3/2018

- Thi HS Giỏi khối 12 cấp thành phố: 07/3/2018.

- Báo điểm cho phụ huynh lần 1 học kì 2

- Ngoại khóa khối 10 và 11

- Tổng kết thực tập sư phạm

-Thực hiện kết nối trường học.
	Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

Cô Sương

Co Sương, cô Huyền
Cả tổ
Cả tổ

	4/2018
	- Kiểm tra  giáo viên theo kế hoạch

- Tham gia thi Olympic thành phố lần thứ 4 khối 10 và 11: tháng 4/2018

- Hoàn tất hồ sơ kiểm tra nội bộ học kì 2

- Làm hồ sơ thi THPT Quốc gia

- Hướng dẫn ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ 2 khối 10,11

- Tham gia các hoạt động kỷ niệm 13 năm thành lập Trường THPT Trần Hưng Đạo (28/4/2005 - 28/4/2018) và tuyên dương khen thưởng giáo viên và học sinh.
- Tham dự Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch) 

 - Kiểm tra học kỳ II: Từ 16/04 đến 6/5/2018 (Theo lịch Sở GD&ĐT)
- Lập danh sách học sinh yếu lớp 12 để phụ đạo

- Thực hiện kết nối trường học.
	TTCM

Cô Hằng, cô Khuyên
TTCM

Cô Sương
Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ
Cả tổ
GV 12

Cả tổ

	5/2018
	- Báo cáo Bồi dưỡng thường xuyên

- Hoàn tất sổ điểm, đánh giá xếp loại học sinh

- Họp CMHS báo cáo kết quả năm học

-Tổng kết năm học

- Thực hiện kiểm tra chéo hồ sơ
- Hướng dẫn HS ôn thi THPT Quốc gia 2016

- Tham gia kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018)

- Rà soát và hoàn thành các chỉ tiêu năm học 2017-2018.
	Cả tổ

Cả tổ

GVCN

GVCN

Cô Sương
Cả tổ

Cả tổ

	6/2018
	- Tham gia coi thi, chấm thi THPT quốc gia; Coi thi, chấm thi tuyển sinh lớp 10;

- Hướng dẫn HS ôn thi THPT Quốc gia 2018
	Theo phân công

Cô Sương, cô Hằng, cô Khuyên

	7/2018
	
	


PHỤ LỤC 4
	TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

TỔ ĐỊA LÝ
	
	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN: ĐỊA LÝ
KHỐI: 10

	
	
	


	TUẦN
	NỘI DUNG DẠY HỌC
	GHI CHÚ

Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học,

	1


	Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện đối tượng địa lý trên bản đồ
	Thiết bị dạy học:

· Sử dụng lược đồ phân bố dân cư Châu Á.

· Lược đồ gió và bão Việt Nam.

· Lược đồ công nghiệp điện Việt Nam

	
	Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
	Thiết bị dạy học:

· Bản đồ tự nhiên thế giới.

· Tập Atlat Địa lý Việt Nam.

· Bản đồ kinh tế Việt Nam.

· Tập bản đồ thế giới và các châu.

· Bản đồ tự nhiên Việt Nam.

	2


	Bài 4: Thực hành: xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
	Thiết bị dạy học:

· Hình ảnh phóng to các hình 2.2, 2.3, 2.4 SGK

	
	Chuyên đề: Tìm hiểu về Vũ Trụ và các hệ quả của các chuyển động chính của Trái Đất (tiết 1)
	Thiết bị dạy học:

· Quả địa cầu, một cây nến.

· Video về Hệ Mặt Trời.

· Hình ảnh về các hành tinh trong Hệ Mặt Trời.

	3


	Chuyên đề: Tìm hiểu về Vũ Trụ và các hệ quả của các chuyển động chính của Trái Đất (tiết 2)
	Thiết bị dạy học:

· Hình ảnh các múi giờ trên Trái Đất.

· Vẽ to hình ảnh đường chuyển động biểu kiến của Mặt Trời.

	
	Chuyên đề: Tìm hiểu về Vũ Trụ và các hệ quả của các chuyển động chính của Trái Đất (tiết 3)
	Thiết bị dạy học:

· Mô hình trái đất- Mặt Trời.

· Video về vị trí chuyển động của Mặt Trời.

· Hình ảnh các mùa trong năm

· Hình ảnh lúc 8 giờ tối ở Mat-xcơ-va (Nga)

	4


	Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất: thạch quyển, thuyết kiến tạo mảng
	Nội dung giảm tải: Mục I. Cấu trúc của Trái Đất.Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập - Không dạy và không yêu cầu học sinh trả lời.

Thiết bị dạy học:

· Bản đồ các cách tiếp xúc các mảng kiến tạo.

· Hình ảnh các mảng kiến tạo lớn của Thạch quyển.

	
	Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
	Thiết bị dạy học: 

· Video tác động của nội lực đến bề mặt Trái Đất.

· Bản đồ tự nhiên thế giới, tự nhiên Việt Nam.
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	Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
	Thiết bị dạy học:

· Tranh ảnh, video thể hiện tác động của quá trình ngoại lực.

	
	Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)
	Thiết bị dạy học:

· Tranh ảnh, video về các dạng địa hình do tác động của nước, gió, sóng biển, băng hà tạo thành.
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	Bài 10: Thực hành: 

Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ
	Thiết bị dạy học:

· Bản đồ Các mảng kiến tạo, các vùng động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên thế giới.

	
	Chuyên đề: Khí quyển (tiết 1)
	Thiết bị dạy học:

· Hình ảnh phân phối bức xạ mặt trời.

· Phóng to hình 11.3 và 11.4
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	Chuyên đề: Khí quyển (tiết 2)
	Thiết bị dạy học:

· Mô hình quả địa cầu.

· Bản đồ tự nhiên thế giới.

· Lược đồ các khu áp cao và thấp trên thế giới.

· Video về sự khác nhau của gió đất và gió biển.

· Hình ảnh thảm thực vật ở 2 sườn của dãy An- pơ.

	
	Chuyên đề: Khí quyển (tiết 3)
	Nội dung giảm tải: Mục I. Khí quyển; 1. Cấu trúc của khí quyển - Không dạy 

Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ Phân bố lượng mưa trên thế giới và bản đồ tự nhiên thế giới. phóng to hình 13.1 SGK.

	8


	Chuyên đề: Khí quyển (tiết 4)
	Nội dung giảm tải: Mục II. Nội dung thực hành, phần 2, b - Không yêu cầu HS làm

Thiết bị dạy học:

· Bản đồ các đới khí hậu trên thế giới.

· Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của các kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt địa trung hải, ôn đới hải dương và ôn đới lục địa.

	
	Bài 15: Thuỷ quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất
	Thiết bị dạy học:

· Bản đồ tự nhiên thế giới

· Bản đồ khí hậu thế giới
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	Ôn tập kiểm tra 1 tiết 
	

	
	Kiểm tra 1tiết
	Kiểm tra 1tiết
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	Bài 16: Sóng. Thuỷ triều. Dòng biển (tiết 1)
	Thiết bị dạy học:

· Phóng to các hình vẽ 16.1, 16.2, 16.3 SGK

· Video về hình thức dao động thẳng đứng của nước biển.

· Video về hiện tượng thủy triều, sóng thần.

	
	Bài 16: Sóng. Thuỷ triều. Dòng biển (tiết 2)
	Thiết bị dạy học:

· Bản đồ các dòng biển trên thế giới.
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	Bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
	Thiết bị dạy học:

· Tranh ảnh, video về tác động của con người tới đất.

	
	Bài 18: Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật
	Thiết bị dạy học:

· Hình ảnh về sinh vật đặc trưng ở các đới khí hậu, đặc trưng ở các loại đất và theo độ cao địa hình.

· Video về các thảm thực vật các đới tự nhiên.
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	Bài 19: Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất
	Thiết bị dạy học:

· Bản đồ các kiểu thảm thực vật và các nhóm đất chính trên thế giới.

· Tranh ảnh về các kiểu thảm thực vật: Đài nguyên, rừng lá kim, thảo nguyên ôn đới..



	
	Bài 20: Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ cảnh quan
	Thiết bị dạy học:

· Hình vẽ sơ đồ lớp vỏ địa lí của Trái Đất.

· Tranh ảnh về sự tàn phá rừng, đất bị xói mòn, lũ lụt.
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	Bài 21: Quy luật địa đới và phi địa đới
	Thiết bị dạy học:

· Bản đồ các kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính trên thế giới

	
	Chuyên đề: 

Tìm hiểu một số vấn đề về địa lí dân cư (tiết 1)
	Thiết bị dạy học:

· Bản đồ phân bố dân cư và các đô thị trên thế giới.

· Biểu đồ tỉ suất sinh và tử giai đoạn 1950- 2005.

· Phóng to hình 22.3 SGK.

· Video phóng sự về tình hình nhập cư ở Hoa Kì.
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	Chuyên đề: 

Tìm hiểu một số vấn đề về địa lí dân cư (tiết 2)
	Thiết bị dạy học:

· Bản đồ phân bố dân cư và các đô thị trên thế giới.

· Hình ảnh các kiểu tháp dân số cơ bản và của Việt Nam.

· Biểu đồ cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Ấn Độ, Bra-xin, Anh và Việt Nam.

	
	Chuyên đề: 

Tìm hiểu một số vấn đề về địa lí dân cư (tiết 3)
	Nội dung giảm tải: Mục II. Các loại hình quần cư       Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập -Không dạy và
không yêu cầu HS trả lời

Thiết bị dạy học: 

· Lược đồ mật độ dân số trên thế giới.

· Bản đồ phân bố dân cư và các đô thị trên thế giới.

· Lược đồ tỉ lệ dân thành thị trên thế giới giai đoạn 2000- 2005.

· Hình ảnh về 1 số thành thị lớn trên thế giới.
video về tác động của đô thị hóa.
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	Chuyên đề: 

Tìm hiểu một số vấn đề về địa lí dân cư (tiết 4)
	Thiết bị dạy học:

· Bản đồ phân bố dân cư trên thế giới

	
	Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế
	Thiết bị dạy học:

· Sơ đồ nguồn lực và sơ đồ cơ cấu nền kinh tế trong SGK.

· Biểu đồ cơ cấu và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
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	Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển vàphân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
	Nội dung giảm tải: Mục III. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, phần 2. Thể tổng hợp lãnh thổ nông nghiệp- Không dạy 

Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập- Điều chỉnh thành: Phân biệt những đặc điểm cơ bản của hai hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Thiết bị dạy học: 

· Hình ảnh một số trang trại trên thế giới.

· Lược đồ các vùng nông nghiệp Việt Nam.

	
	Bài 28: Địa lý ngành trồng trọt
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ treo tường nông nghiệp thế giới.

· Lươc đồ phân bố các cây lương thực chính và cây công nghiệp trên thế giới.

· Biểu đồ thể hiện sản lượng lương thực thế giới qua các năm.

· Hình ảnh một số cây lương thực và cây công nghiệp.

· Hình ảnh rừng bj tàn phá nặng nề.
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	Ôn thi học kỳ 1
	

	
	Ôn thi học kỳ 1
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	THI HỌC KỲ 1
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	Bài 29: Địa lý ngành chăn nuôi
	Nội dung giảm tải: Mục II. Các ngành chăn nuôi.   Không dạy vai trò và đặc điểm của từng vật nuôi (cột 2 bảng thống kê SGK)

Thiết bị dạy học:

· Video về các hình thức chăn nuôi về cảnh chăn nuôi.

· Biểu đồ thể hiện lượng gia súc và gia cầm.

· Hình ảnh các sản phẩm từ chăn nuôi: thịt sữa, đồ hộp, trứng…

	
	Bài 30: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia
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	Sửa bài thi HK
	Dự trữ


	TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

TỔ ĐỊA LÝ
	
	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN: ĐỊA LÝ
KHỐI: 11

	
	
	


	TUẦN
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học

	1


	Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển KT – XH của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ các nước trên thế giới.

· Lược đồ phân bố các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới theo mức GDP bình quân đầu người ( USD/ người-năm 2004).

· Phiếu học tập.
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	Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ các nước trên thế giới.

· Lược đồ các tổ chức liên kết kinh tế trên thế giới, khu vực.

· Video về một số tổ chức khu vực trên thế giới.

· Hình ảnh các tổ chức: NAFTA, EU, APEC, ASEAN, MERCOSUR.
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	Bài 3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu
	Thiết bị dạy học: 

· Hình ảnh về ô nhiễm môi trường trên thế giới và ở Việt Nam.

· Tin túc, hình ảnh, phóng sự về một số cuộc bạo loạn, chiến tranh, khủng bố trên thế giới.

· Video về ô nhiễm môi trường biển, thủng tầng ozon, băng tan.
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	Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển
	Thiết bị dạy học: 

· Một số hình ảnh về việc áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào sản xuất, quản lí và kinh doanh.
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	Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực:

     Tiết 1: Một số vấn đề của châu Phi
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ tự nhiên thế giới.

· Bản đồ địa lí tự nhiên châu Phi, bản đồ kinh tế chung châu Phi.

· Bản đồ các cảnh quan và khoáng sản chính ở Châu Phi.

· Hình ảnh hoang mạc Xa-ha-ra.

· Hình ảnh, video về con người hoạt động kinh tế tiêu biểu của người dân châu Phi.
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	Tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ Latinh
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ tự nhiên thế giới.

· Bản đồ địa lí tự nhiên Mĩ La Tinh, bản đồ kinh tế chung Mĩ La Tinh.

· Hình ảnh các đô thị tự phát tại Mĩ La Tinh
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	Tiết 3: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ tự nhiên thế giới.

· Bản đồ địa lí tự nhiên châu Á.

· Biểu đồ lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực trên thế giới năm 2003.

· Video phóng sự về những cuộc xung đột tôn giáo và nạn khủng bố
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	KIỂM TRA 1 TIẾT
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	Bài 6. HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ

Tiết 1: Tự nhiên và dân cư
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ thế giới.

· Bản đồ tự nhiên Hoa Kì.

· Bản đồ phân bố dân cư Hoa Kì, năm 2004.
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	Tiết 2: Kinh tế
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ kinh tế chung của Hoa Kì.

· Video về sự phát triển kinh tế của Hoa Kì.

· Hình ảnh về các ngành kinh tế của Hoa Kì.

· Lược đồ phân bố các vùng sản xuất nông nghiệp chính của Hoa Kì
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	Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ kinh tế chung của Hoa Kì.

· Lược đồ các trung tâm công nghiệp của Hoa Kì

· Phiếu học tập.
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	Bài 7. LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)

Tiết 1: EU – Liên minh khu vực lớn trên thế giới
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ các nước trên thế giới.

· Hình ảnh về các quốc gia là thành viên, trụ sở của EU.

· Video về các giai đoạn hình thành nên EU.

· Phóng to hình 7.3, 7.4 và 7.5 SGK.
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	Tiết 2: EU – Hợp tác, liên kết để cùng phát triển
	Thiết bị dạy học: 

· Hình ảnh, video về máy bay E- bớt, đường hầm Măng sơ và đồng tiền chung EURO

· Hình ảnh vùng liên kết Ma- xơ- rai- nơ.
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	Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ các nước châu Âu.

· Biểu đồ tỉ trọng GDP, dân số của EU và một số nước trên thế giới năm 2004.
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	Bài 8. LIÊN BANG NGA

Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
	Thiết bị dạy học: 

· Hình ảnh, video giới thiệu về đặc trưng Liên Bang Nga: bài hát, búp bê, hồ Bai- can, các tác phẩm văn học, kiến trúc, nhà văn, nhà khoa học tiêu biểu.

· Bản đồ địa lí tự nhiên Liên Bang Nga.

· Bản đồ các nước trên thế giới.

· Lược đồ phân bố dân cư Liên Bang Nga.

· Phiếu học tập
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	Tiết 2: Kinh tế
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ kinh tế chung Liên Bang Nga.

· Một số hình ảnh về hoạt động kinh tế của Liên Bang Nga, hình ảnh về mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên Bang Nga.

· Lược đồ các trung tâm công nghiệp chính của Liên Bang Nga.
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	Ôn tập HKI
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	KIỂM TRA HỌC KÌ I
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	Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố NN của LB Nga
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ kinh tế chung của Liên Bang Nga
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	Sửa bài thi HK
	Dự trữ
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	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2017– 2018
MÔN: ĐỊA LÝ
KHỐI: 12

	
	
	


	TUẦN
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học
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	Bài 1. 

Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập 
	Thiết bị dạy học: 

· Một số hình ảnh, tư liệu, video... về các thành tựu của công cuộc Đổi mới

· Một số tư liệu về sự hội nhập quốc tế và khu vực.
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	Bài 2. 

Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ 
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ Tự nhiên Việt Nam. 
· Bản đồ các nước Đông Nam Á
· Atlat địa lí Việt Nam.
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	Bài 2.

Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ (TT)
	Thiết bị dạy học: 

· Sơ đồ phạm vi các vùng biển theo luật quốc tế (1982).
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	Bài 3.

Thực hành: vẽ lược đồ Việt Nam
	Thiết bị dạy học:  

· Bản đồ hành chính Việt Nam. 

· Bản đồ tự nhiên Việt Nam. 

· Bản đồ trống Việt Nam. 

· Atlat địa lí Việt Nam.
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	Bài 6.

Đất nước nhiều đồi núi 
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam.

· Atlat địa lí Việt Nam.

· Một số hình ảnh về cảnh quan các vùng địa hình đất nước ta.
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	Bài 7.

Đất nước nhiều đồi núi (tt)
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam.

· Atlat địa lí Việt Nam.

· Tranh ảnh cảnh quan địa hình đồng bằng.
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	Bài 8.

Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển 
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ vùng Biển Đông của Việt Nam.

· Bản đồ Tự nhiên Việt Nam. .

· Atlat Địa lí Việt Nam.

· Một số hình ảnh về địa hình ven biển, rừng ngập mặn, thiên tai bão lụt, ở những vùng ven biển
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	Bài 9.

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa 
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ khí hậu Việt Nam

· Bản đồ hình thể Việt Nam

· Sơ đồ gió mùa  mùa Đông và gió mùa mùa hạ

· Atlat Việt Nam
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	Bài 10.

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tt)
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ địa hình VN

· Bản đồ các hệ thống sông chính ở nước ta. 

· Một số tranh ảnh về đia hình vùng núi mô tả sườn dốc, khe rãnh, đá đất trượt, đia hình cacxtơ. Các loài sinh vật nhiệt đới. 

· Atlat Địa lí Việt Nam.
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	On tập kiểm tra 1 tiết
	

	11


	KIỂM TRA 1 TIẾT
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	Bài 11.

Thiên nhiên phân hoá đa dạng 
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ hình thể Việt Nam. 

· Tranh ảnh, băng hình về cảnh quan thiên nhiên. .

· Atlat Địa lí Việt Nam. 
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	Bài 12.

Thiên nhiên phân hoá đa dạng (tt)
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam.

· Bản đồ khí hậu, đất và thực vật.

· Một số hình ảnh về các hệ sinh thái.

· Atlat Địa lí Việt Nam.

· Bản đồ các miền địa lí tự nhiên Việt Nam.
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	Bài 13.

Thực hành: đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi. 
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ Hình thể Việt Nam 

· Atlat Địa lí Việt Nam. 

· Bản đồ trống.

· Các cánh cung, các dãy núi, các tam giác thể hiện đỉnh núi được vẽ sẵn lên giấy dán.
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	Bài 14.

Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 
	Thiết bị dạy học: 

· Hình ảnh về các hoạt động chặt phá, phát đốt rừng, hậu quả của mất rừng, làm suy thoái đất và môi trường.

· Hình ảnh về các loài chim thú quý cần bảo vệ .

· Bản đồ VN

· Atlat Địa lí Việt Nam.
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	Bài 15.

Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai 
	Thiết bị dạy học: 

· Hình ảnh về suy thoái tài nguyên, phá huỷ cảnh quan thiên nhiên và ô nhiễm môi trường.

· Atlat Địa lí Việt Nam.
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	Ôn thi HKI
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	THI HỌC KÌ I
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	Bài 16.

Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta 
	Thiết bị dạy học: 

· Biểu đồ tỉ lệ gia tăng dân số trung bình năm qua các thời kì, biểu tháp dân số nước ta. 
· Bảng số liệu 15 nước đông dân nhất thế giới.
· Bản đồ phân bố dân cư Việt Nam. 

	20


	Sửa bài thi HK
	Dự trữ


	TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

TỔ ĐỊA LÝ
	
	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN: ĐỊA LÝ
KHỐI: 10


	TUẦN
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học

	1


	Bài 31: Vai trò đặc đểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ địa lí công nghiệp thế giới.

· Một số tranh ảnh về hoạt động công nghiệp, tiến bộ khoa học- kĩ thuật trong công nghiệp.

· Sơ đồ về sản xuất công nghiệp.

· Hình ảnh về các ngành công nghiệp do ảnh hưởng của các nhân tố.

	2

14/01/2017)
	Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp (t1)
	Nội dung giảm tải: Mục II. Công nghiệp luyện kim- không dạy
Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập - không yêu cầu HS trả lời
Thiết bị dạy học:

· Hình ảnh về các ngành công nghiệp: khai thác than, dầu, điện trên thế giới và Việt Nam.

· Video về cách khai thác than.

· Bản đồ tự nhiên thế giới ( bản đồ khoáng sản).

· Phóng to các hình trữ lượng dầu mỏ và sản lượng khai thác dầu mỏ trên thế giới, phân bố sản lượng điện năng thế giới, thời kì 2000- 2003.

	3


	Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp (tt)
	Nội dung giảm tải:

· Mục III. Công nghiệp cơ khí
Mục V. Công nghiệp hóa chất- không dạy
Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập- Bỏ phần công nghiệp cơ khí             
Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập- Không yêu cầu HS trả lời

Thiết bị dạy học: các hình ảnh về hoạt động và sản phẩm của ngành công nghiệp điện tử- tin học, sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm.
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	Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
	Thiết bị dạy học: 

· Sơ đồ một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

· Hình ảnh các điểm công nghiệp, trung tâm công nghiệp, vùng nông nghiệp ở Việt Nam và trên thế giới.
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	Bài 34: Thực hành
	

	6


	Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ.
	Nội dung giảm tải: Mục III. Đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới: ý 3, 4, 5 từ "Ở mỗi nước lại có các thành phố..." đến hết mục-không dạy

Thiết bị dạy học: 

· Một số hình ảnh về các hoạt đông dịch vụ ở các nước phát triển và đang phát triển.

· Lược đồ tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước, năm 2001.

· Hình ảnh các trung tâm dịch vụ lớn trên thế giới.
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	Ôn tập kiểm tra 1 tiết 
	

	8


	Kiểm tra 1 tiết 
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	Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố các ngành giao thông vận tải.
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ kinh tế Việt Nam.

· Hình ảnh các loại hình GTVT ở một số dạng địa hình đặc biệt và các phương tiện GTVT đặc thù ở một số vùng tự nhiên trên thế giới.

· Sơ đồ các nhân tố KTXH ảnh hưởng đến GTVT
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	Bài 37: Địa lí các ngành giao thông vận tải.
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ giao thông vận tải thế giới.

· Hình ảnh về các phương tiện GTVT và hoạt động của các đầu mối GTVT tiêu biểu.

· Video về những phương tiên GTVT 

· Lược đồ các luồng vận tải hàng hóa bằng tuyến đường biển chủ yếu trên thế giới.
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	Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và Pa-na-ma.
	Thiết bị dạy học: 

· Hình ảnh về 2 kênh đào.

· Video về phương thức hoạt động, cấu tạo của 2 kênh đào.
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	Bài 40: Địa lí ngành thương mại.
	Nội dung giảm tải: Mục IV. Các tổ chức thương mại thế giới- không dạy.

Thiết bị dạy học: 

· Sơ đồ đơn giản về hoạt động thị trường.

· Biểu đồ giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam.

· Hình ảnh các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

· Phóng to hình 40: tỉ trọng buôn bán hàng hóa giữa các vùng và bên trong vùng năm 2004.
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	Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	Thiết bị dạy học: 

· Sơ đồ về môi trường sống của con người và sơ đồ phân loại tài nguyên thiên nhiên.

· Bản đồ địa lí thế giới

· Các loại bản đồ về tài nguyên trên thế giới.

· Một số hình ảnh, video về con người khai thác và cải tạo tự nhiên.
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	Ôn thi học kì II
	

	15


	Ôn thi học kì II
	

	16


	THI HỌC KÌ II
	

	17


	 Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững
	Thiết bị dạy học: 

· Hình ảnh, video phản ánh cách giải quyết quan hệ giữa môi trường và phát triển ở các nước khác nhau, các nước có trình độ phát triển và quan lí khác nhau.

	18


	Bài tập vẽ biểu đồ
	

	19


	
	Dự trữ 
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Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học
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	Chuyên đề:

ĐỊA LÍ NHẬT BẢN (tiết 1)
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ địa lí Nhật Bản.

· Hình ảnh đặc trưng của Nhật Bản.: kimono, hoa anh đào, núi Phú Sĩ…

· Video về con người Nhật Bản.
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	Chuyên đề:

ĐỊA LÍ NHẬT BẢN (tiết 2)
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ kinh tế chung của Nhật Bản.

· Hình ảnh về những sản phẩm công nghiệp, nhưng thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản.

· Video về người máy A-si- mo.

· Các hình ảnh về áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật trong nông nghiệp của Nhật Bản.
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	Chuyên đề:

ĐỊA LÍ NHẬT BẢN (tiết 3)
	Thiết bị dạy học: 

· Biểu đồ giá trị xuất và nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm.
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	Bài 10. CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC)

Tiết 1: Tự nhiên dân cư và xã hội
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ địa lí tự nhiên châu Á

· Tập bản đồ thế giới và các châu lục trong đó có Trung Quốc.

· Một số hình ảnh về cảnh quan tiêu biểu của Trung Quốc.

· Một số hình ảnh về con người và đô thị của Trung Quốc.
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	Tiết 2: Kinh tế
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ các trung tâm công nghiệp chính của Trung Quốc.

· Bản đồ địa lí tự nhiên châu Á.

· Bản đồ kinh tế chung Trung Quốc.

· Một số ảnh về hoạt động kinh tế của Trung Quốc.
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	Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc
	Thiết bị dạy học: 

· Tư liệu về những thành tựu kinh tế của Trung Quốc.

Biểu đồ thể hiện giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc.
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	Ôn tập kiểm tra 1 tiết
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	KIỂM TRA 1 TIẾT
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	Chuyên đề:  KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

(tiết 1)
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ địa lí tự nhiên châu Á.

· Lược đồ địa hình và khoáng sản Đông Nam Á.

· Hình ảnh, video về các thiên tai ở Đông Nam Á.

· Hình ảnh về các tôn giáo ở Đông Nam Á.

· Phiếu học tập
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	Chuyên đề:  KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

(tiết 2)
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ kinh tế chung Đông Nam Á.

· Bản đồ địa lí tự nhiên châu Á.

· Biểu đồ chuyển dịch cơ cấu GDP của một số nước Đông Nam Á.

· Video về hoạt động sản xuất nông nghiệp: trồng lúa nước.
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	Chuyên đề:  KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

(tiết 3)
	Thiết bị dạy học: 

· Video về những giai đoạn hình thành nên ASEAN.

· Lược đồ các nước thành viên ASEAN.

· Sơ đồ về mục tiêu và cơ chế hợp tác của ASEAN.

· Hình ảnh các đô thị lớn của ASEAN

· Hình ảnh của Việt Nam trong quá trình gia nhập ASEAN.

· Phiếu học tập.
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	Chuyên đề:  KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

(tiết 4)
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ các nước trên thế giới.
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	Bài 12. Ô - XTRÂY - LIA

Tiết 2: Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ô-xtrây-li-a
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ địa lí tự nhiên Ô- xtrây- li-a.

· Bản đồ kinh tế chung Ô- xtrây- li-a.

· Lược đồ phân bố dân cư Ô- xtrây- li-a.
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	Ôn tập thi HKII
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	Ôn tập thi HKII
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	KIỂM TRA HKII
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	Sửa bài thi HK
	

	18


	Bài tập vẽ biểu đồ
	

	19


	
	Dự trữ
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Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học
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	Bài 17. Lao động và việc làm
	Thiết bị dạy học: 

· Các bảng số liệu về lao động và nguồn lao động qua các năm ở nước ta.

	
	Bài 18. Đô thị hoá 
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ Dân cư Việt Nam, Atlát địa lí Việt Nam. 

· Bảng số liệu về phân bố đô thị ở các vùng của nước ta. 
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	Bài 19. Thực hành: vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng
	Thiết bị dạy học: 

· Bảng số liệu về thu nhập bình quân theo đầu người của các vùng nước ta

	
	Bài 20. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
	Thiết bị dạy học: 

· Phóng to biểu đồ: Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế Ơ nước ta, giai đoạn 1990 - 2005 (hình 20.1)

· Phóng to bảng số liệu: Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế 
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	Bài 21. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta 
	Nội dung giảm tải: 

· Mục 3. Kinh tế nông thôn nước ta đang chuyển dịch rõ nét- không dạy

· Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập- không yêu cầu học sinh trả lời.

Thiết bị dạy học: 

- Bản đồ kinh tế Việt Nam 

- Một số hình ảnh về hoạt động sản xuất nông nghiệp tiêu biểu 

	
	Bài 22. Vấn đề phát triển nông nghiệp 
	Nội dung giảm tải: 

· Mục 1. Ngành trồng trọt; phần b. Sản xuất cây thực phẩm- Không dạy 

Thiết bị dạy học:

- Bản đồ Nông - lâm - thuỷ sản Việt Nam, Kinh tế Việt Nam.

- Biểu đồ bảng số liệu về trồng trọt và chăn nuôi (phóng to) .

- Một số hình ảnh có liên quan đến thành tựu trong nông nghiệp . 
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	Bài 22. Vấn đề phát triển nông nghiệp (tt)
	· Mục 2. Ngành chăn nuôi; phần b. Ngành chăn nuôi gia súc ăn cỏ - Không dạy ngành chăn nuôi dê, cừu

· 

	
	Bài 23. Thực hành: phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt
	Nội dung giảm tải: Bài tập 1, ý b- Không yêu cầu HS làm.
Thiết bị dạy học:

· Biểu đồ tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các  nhóm cây trồng 
· Các biểu đồ hỗ trợ 
· Phiếu học tập
· Thước kẻ, bút chì, máy tính bỏ túi
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	Bài 24. Vấn đề phát triển ngành thuỷ sản và lâm nghiệp 
	Nội dung giảm tải: Mục 2. Lâm nghiệp; phần b. Tài nguyên rừng của nước ta vốn giàu có, nhưng đã bị suy thoái nhiều- không dạy.

Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ nông –lâm – thủy sản VN

· Bản đồ kinh tế VN

	
	Bài 25. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp 
	Nội dung giảm tải: Mục 1. Các nhân tố tác động tới tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta- không dạy.

Thiết bị dạy học: 

· Atlat Địa lý Việt Nam

· Bản đồ nông nghiệp VN

· Biểu đồ hình 33 (phóng to).

· Bảng cơ cấu ngành nghề, thu nhập của hộ nông thôn cả nước (SGK).
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	Bài 26. Cơ cấu ngành công nghiệp 
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ công nghiệp VN

· Atlat địa lí VN

	
	Bài 27. Vấn đề phát triển một số ngành CN trọng điểm
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ địa chất-khoáng sản VN

· Atlat đại lí VN
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	Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ CN
	Nội dung giảm tải: Mục 2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp-không dạy 
Thiết bị dạy học:

· Bản đồ công nghiệp chung Việt Nam.

· Atlat Địa lí Việt Nam.

· Bảng, số liệu có liên quan và tranh ảnh, băng hình về các khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp.



	
	Bài 29. Thực hành: vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp
	Thiết bị dạy học: 

- Bản đồ giáo khoa treo tường Công nghiệp chung Việt Nam, hoặc Atlat Địa lý Việt Nam.

- Một số dụng cụ học tập (máy tính bỏ túi, bút, thước, compa …)

- Biểu đồ vẽ trước (do  Gv chuẩn bị).
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	Bài 30. Vấn đề phát triển GTVT và TTLL
	Thiết bị dạy học: 

- Bản đồ Giao thông Việt Nam.

-Atlat Địa lý Việt Nam.



	
	Bài 31. Vấn đề phát triển Thương Mại và Du Lịch
	Thiết bị dạy học: 

- Bản đồ giáo khoa treo tường Du lịch Việt Nam.

- Atlat Địa lý Việt nam.

- Bảng số liệu, biểu đồ các loại về thương mại và du lịch.

- Tranh ảnh, băng hình về hoạt động thương mại và du lịch.
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	Bài 31. Vấn đề phát triển Thương Mại và Du Lịch (tt)
	Thiết bị dạy học: 

- Bản đồ giáo khoa treo tường Du lịch Việt Nam.

- Atlat Địa lý Việt nam.

- Bảng số liệu, biểu đồ các loại về thương mại và du lịch.

- Tranh ảnh, băng hình về hoạt động thương mại và du lịch.

	
	Kiểm tra 1 tiết
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	Bài 32.Vấn đề khai thác thế mạnh ở TDMNBB
	Nội dung giảm tải: Mục 1. Khái quát chung   Chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại không dạy.

Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ tự  nhiên VN treo tường.

· Bản đồ kinh tế vùng

· Tranh ảnh, phim tư liệu (nếu có).

· Atlat địa lý Việt Nam.



	
	Bài 33. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở ĐBSH
	Thiết bị dạy học: 

· Atlát địa lí Việt Nam

· Bản đồ tự nhiên ĐBSH
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	Bài 35. Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Bắc Trung bộ
	Nội dung giảm tải: Mục 1. Khái quát chung   Chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại không dạy.

Thiết bị dạy học:

· Bản đồ kinh Bắc trung Bộ

· Các bảng số liệu liên quan đến nội dung bài học

· Atlat địa lí VN

	
	Bài 36. Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở DH  Nam Trung Bộ
	Nội dung giảm tải: Mục 1. Khái quát chung   Chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, thành phố và vị trí địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại không dạy.

Thiết bị dạy học:

- Bản đồ treo tường Địa lí tự nhiên Việt Nam.

- Bản đồ treo tường Kinh tế Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

- Atlat Địa lí Việt Nam.

- Một số hình ảnh, video clip về tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ (nếu có điều kiện).
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	Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên
	Nội dung giảm tải: Mục 1. Khái quát chung   Chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại không dạy.

Thiết bị dạy học:

· Bản đồ kinh tế Tây Nguyên

· Các bảng số liệu liên quan đến bài học

· Atlat địa lí VN

	
	Bài 38. Thực hành: so sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa Tây Nguyên với TDMNBB
	Thiết bị dạy học: 

· Các loại bản đồ hình thể, công nghiệp, nông nghiệp của Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ.

· Atlat địa lí VN

· Các dụng cụ học tập: máy tính bỏ túi, bút chì, thước kẻ
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	Ôn thi HKII
	· 

	
	Ôn thi HKII
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	Thi  HKII
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	Bài 39. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ  
	Nội dung giảm tải: Mục 2. Các thế mạnh và hạn chế của vùng- không dạy 
Thiết bị dạy học:

· Bản đồ kinh tế Đông Nam Bộ

· Các bảng số liệu liên quan đến nội dung bài học

· Atlat địa lí VN

	
	Bài 40. Thực hành: phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ 
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ kinh tế ĐNB

· Atlat địa lí VN
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	Bài 41. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở ĐBSCL
	Nội dung giảm tải: Mục 1. Các bộ phận hợp thành Đồng Bằng Sông Cửu Long- chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, thành phố,vị trí địa lí của vùng. Phần khái quát không dạy. 

Thiết bị dạy học:

· Bản  đồ tự nhiên ĐBSCL

· Atlat địa lí VN



	
	Bài 42. Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam

· Lược đồ các vùng kinh tế giáp biển

· Bản đồ kinh tế Việt Nam

· Tranh ảnh, phim, tư liệu về biển và đảo VN
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	Bài 42. Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo (tt)
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam

· Lược đồ các vùng kinh tế giáp biển

· Bản đồ kinh tế Việt Nam

· Tranh ảnh, phim, tư liệu về biển và đảo VN

	
	Bài 43. Các vùng kinh tế trọng điểm
	Thiết bị dạy học: 

· Bản đồ tự nhiên VN

· Bản đồ kinh tế VN

· Biểu đồ thống kê và các biểu đồ có liên quan
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	Bài 44. Tìm hiểu địa lí Tp.HCM
	Bản đồ tự nhiên TPHCM

	
	Bài 45. Tìm hiểu địa lí TP. HCM (tt)
	Bản đồ kinh tế TPHCM
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	Dự trữ

	
	
	


PHỤ LỤC 4

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ 

1. Kế hoạch thực hiện chuyên đề

	Thời gian
	Tên chuyên đề
	Người thực hiện
	Nội dung 

công việc
	Môn học liên quan (Chủ đề liên môn)
	Ghi chú

	Tháng 9
	Chuyên đề: Tìm hiểu về Vũ Trụ và các hệ quả của các chuyển động chính của Trái Đất
	GV khối 10
	Soạn và thực hiện
	
	

	Tháng 10
	Chuyên đề: Khí quyển (tiết 1)
	GV khối 10
	Soạn và thực hiện
	
	

	Tháng 11
	Chuyên đề: 

Tìm hiểu một số vấn đề về địa lí dân cư
	GV khối 10
	Soạn và thực hiện
	
	

	Tháng 1
	Chuyên đề:

ĐỊA LÍ NHẬT BẢN
	GV khối 11
	Soạn và thực hiện
	
	

	Tháng 3
	Chuyên đề:  KHU VỰC ĐÔNG NAM Á
	GV khối 11
	Soạn và thực hiện
	
	


	HIỆU TRƯỞNG


	
	TP.HCM, ngày 15 tháng 9 năm 2017
Tổ trưởng

Dương Thị Ngọc Sương
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